
PHỤ LỤC 01 

Tổng hợp văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án 
(Kèm theo Báo cáo số: 12 /BC-ĐGS ngày 29 tháng 11 năm 2021  

của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh) 

 

TT 
Số ký hiệu/ngày, tháng, 
năm/cơ quan ban hành 

Trích yếu 

A UBND tỉnh  

1 Quyết định số 1261/QĐ-

UBND ngày 25/10/2016 

Quyết định về việc ban hành Đề án Phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với 

chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

2 Quyết định 176/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2017 
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch dồn 

đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng 

“cánh đồng lớn" thực hiện phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 

2017 - 2020 và đến năm 2025 tỉnh Kon Tum 

3 Quyết định số 31/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019 và sửa đổi bổ 

sung tại Quyết định số 

630/QĐ-UBND ngày 

24/6/2019  

Chương trình hành động triển khai thực hiện 

03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

4 Quyết định số 1325/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020 

Quyết định về việc ban hành Đề án Phát triển 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

5 Quyết định số 661/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2021 
Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển công 

nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030 

B Các Sở, ngành tỉnh  

1 Chương trình số 116/CTr-

SNN ngày 19/8/2016 của Sở 

NNPTNT  

Chương trình về thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn 

tỉnh 

C Các huyện, thành phố  

I Thành phố Kon Tum  

1 Chương trình số 23-CTr/TU 

ngày 28/9/2016 của Thành ủy 

Kon Tum 

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến 

trên địa bàn thành phố 

2 Kết luận số 588 - KL/TU, 

ngày 09/10/2017 của Thành 

ủy Kon Tum 

Kết luận về việc điều chỉnh Chương trình số 

23-CTr/TU ngày 28/9/2016 của Thành ủy 

Kon Tum 
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3 Nghị quyết số 03/2018/NQ-

HĐND ngày 20/12/2018 của 

HĐND thành phố Kon Tum 

Nghị quyết về Đề án Phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu gắn 

với dồn đổi, tích tụ đất đai trên địa bàn thành 

phố Kon Tum giai đoạn 2018-2020 định 

hướng đến năm 2025 

4 Kế hoạch số 120/KH-UBND 

ngày 28/6/2019 của UBND 

thành phố Kon Tum 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

cây dược liệu gắn với dồn đổi, tích tụ đất đai 
trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 

2018-2020, định hướng đến năm 2025 

5 Kế hoạch số 78/KH-UBND 

ngày 23/4/2019 của UBND 

thành phố Kon Tum 

Kế hoạch thực hiện lĩnh vực đột phá về phát 

nông nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu 

gắn với dồn đổi, tích tụ đất đai, xây dựng liên 

kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu 

năm 2019 trên địa bàn thành phố Kon Tum 

II Huyện Kon Plông  

1 Chương trình số 29-CTr/HU 

ngày 29/8/2016 của Huyện ủy 

Kon Plông 

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn 

tỉnh 

2 Thông báo 1193-TB/HU ngày 

03/10/2019 của Huyện ủy Kon 

Plông  

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ 

Huyện ủy tháng 9-2019 

3 Thông báo số 337-TB/HU 

ngày 29/3/2021 của Huyện ủy 

Kon Plông  

Thông báo kết luận của Thường trực Huyện 

ủy làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và 

Ban quản lý Khu NNUDCNC Măng Đen 

4 Kết luận số 394-KL/HU ngày 

15/7/2021 của Huyện ủy Kon 

Plông  

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa XIX về tổng kết Nghị quyết số 02-

NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy 

5 Kế hoạch 1755/KH-UBND 

ngày 30/12/2016 của UBND 

huyện Kon Plông 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
số 29-CTr/HU ngày 29/8/2016 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về phát 

triểnNNUDCNC trên địa bàn huyện 

6 Quyết định số 306/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2017 của UBND 

huyện Kon Plông 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch dồn 

đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng 

“cánh đồng lớn” thực hiện phát triển 

NNUDCNC giai đoạn 2017-2020 và đến năm 
2025 trên địa bàn huyện Kon Plông 

7 Kế hoạch số 1046/KH-UBND 

ngày 20/8/2019 của UBND 

huyện Kon Plông 

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 

phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo 

hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công 

nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu 
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thụ; bảo tồn, đầu tư, phát triển Sâm Ngọc 

Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng 

liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương 
hiệu trên địa bàn tỉnh. 

III Huyện Đăk Hà  

1 Chương trình số 36-CTr/HU 

ngày 24/10/2016 của Huyện 

ủy Đăk Hà 

Chương trình thực hiện Nghi quyết số 02-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

gắn với chế biến trên đia bàn tỉnh 

2 

Chương trình số 98-CTr/HU 

ngày 01/03/2019 của Huyện 

ủy Đăk Hà 

Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cây 

dược liệu gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá 

trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn 

huyện 

3 Kế hoạch số 139/KH-UBND 

ngày 21/11/2016 của UBND 

huyện Đăk Hà 

Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình số 

36-CTr/HU, ngày 24/10/2016 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà thực hiện Nghị 
quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với chế biến trên đia bàn tỉnh 

4 Kế hoạch số 120/KH-UBND 

ngày 23/6 2017 của UBND 

huyện Đăk Hà 

Kế hoạch  dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để 

xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025 

5 Phương án số 73/PA-UBND 

ngày 22/08/2017 của UBND 

huyện Đăk Hà 

Phương án về sản xuất rau, hoa ứng dụng 

công nghệ cao tại Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk 
Hà giai đoạn 2017-2020 có tính đến năm 
2025 

IV Huyện Ia H’Drai  

1 Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 

15/12/2016 của Huyện ủy Ia 

H’Drai 

Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn 

huyện 

2 Quyết định số 576/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2017 của UBND 

huyện Ia H’Drai 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch dồn đổi, tích 

tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng 

lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao giai đoạn 2017-2020 và đến 

năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai 
3 Kế hoạch số 116/KH-UBND 

ngày 11/11/2019 của UBND 

huyện Ia H’Drai 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
hành động theo Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Kế hoạch số 115/KH-TCĐ ngày 
23/7/2019 của Tổ chỉ đạo thực hiện đột phá 

trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

4 Kế hoạch số 55/KH-UBND Kế hoạch xây dựng vùng sản xuất nông 
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ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Ia H’Drai 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai 
5 Kế hoạch số 103/KH-UBND 

26/8/2020 của UBND huyện 

Ia H’Drai 

Kế hoạch thực hiện các đột phá về phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai 
V Huyện Đăk Glei  

1 Chương trình số 34-CTr/HU 

ngày 10/02/2017 của Huyện 

ủy Đăk Glei  

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh 

2 Kế hoạch số 106/KH-UBND 
ngày 6/5/2021 của UBND 
huyện Đăk Glei  

Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển nông 
nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất 
hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, gắn với 
chế biến và thị trường 

VI Huyện Kon Rẫy  

1 Chương trình số 36-CTr/HU, 

ngày 24/10/2016 của Huyện 

ủy Kon Rẫy  

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh 

2 Quyết định số 240/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2017 của UBND 

huyêṇ Kon Râỹ  

Kế hoạch dồn đổi, tích tu ̣đất nông nghiêp̣ để 

xây dựng “cánh đồng lớn” thưc̣ hiêṇ phát 

triển nông nghiêp̣ ứng dụng công nghê ̣ cao 

giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025  
3 Kế hoạch số 14/KH-UBND 

ngày 10/02/2020 của UBND 

huyêṇ Kon Râỹ  

Kế hoạch phát triển nông nghiêp̣ đi vào chiều 

sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng duṇg 

công nghê ̣ cao, phát triển dươc̣ liêụ gắn với 

xây dựng liên kết chuỗi giá tri ̣ và phát triển 

thương hiêụ năm 2020 

VII Huyện Ngọc Hồi  

1 Chương trình số 51-CTr/HU 

ngày 12/8/2016 của Huyện ủy 

Ngọc Hồi 

Chương trình về phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa 

bàn huyện 

2 Quyết định số 479/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2016 của UBND 

huyện Ngọc Hồi  

Quyết định ban hành đề án nâng cao hiệu quả 

phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Ngọc Hồi, giai đoạn 2016-2025 

3 Quyết định số 239a/QĐ-

UBND ngày 16/6/2017 của 

UBND huyện Ngọc Hồi  

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch dồn 

đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng 

“cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 

2017-2020 và đến năm 2025 trên địa bàn 

huyện Ngọc Hồi 

VIII Huyện Sa Thầy  

1 Nghị quyết số 02-NQ/HU 

ngày 06/9/2016 của Huyện ủy 

Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền 

vững trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 
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Sa Thầy 2016 - 2020  

2 Quyết định số 69/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2017 của UBND 

huyện Sa Thầy  

Quyết định ban hành Đề án phát triển nông 

nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Sa Thầy 

giai đoạn 2016 - 2020  

IX Huyện Đăk Tô  

1 Chương trình số 34-CTr/HU, 

ngày 10/4/2017 của Huyện 

Đăk Tô 

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh 

2 Kế hoạch số 34/KH-UBND, 

ngày 28/4/2017 của UBND 

huyện Đăk Tô 

Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn 

huyện 

3 Kế hoạch số 57/KH-UBND, 

ngày 24/7/2017 của UBND 

huyện Đăk Tô 

Kế hoạch về việc dồn đổi, tích tụ đất nông 

nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực 

hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn huyện 

X Huyện Tu Mơ Rông  

1 Chương trình số 45-CTr-HU, 

ngày 20/6/2017 của Huyện ủy 

Tu Mơ Rông 

Chương trình về phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

2 Kế hoạch số 70/KH-UBND 

ngày 18/7/2017 của UBND 

huyện Tu Mơ Rông 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 176/QĐ-

UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành kế hoạch dồn đổi, tích 

tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng 

lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020 và 

đến năm 2025 

 


